
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

STT MSSV Họ tên Mã số thẻ Thời gian Trình trạng Ghi chú

1 Phan Ngọc Trung 08520428 CN3560400201448 1/1/2016 31/12/2016 Có tham gia

2 Trần Ngọc Ánh 08520594 Có tham gia Chưa nộp ảnh

3 Lê Văn Hiệp 09520089 DN4793449900108 1/1/2016 30/6/2016 Có tham gia

4 Nguyễn Hữu Công Hạnh 09520511 DN4743616500630 1/4/2016 30/6/2016 Có tham gia

5 Nguyễn Hữu Hoàng Nguyên 09520584 Có tham gia Chưa nộp ảnh

6 Nguyễn Tấn Phong 09520603 Không tham gia

Đã hết chương trình học, không 

còn học trên trường, chỉ chờ xét 

tốt nghiệp

7 Cao Quang Minh 10520022 Không tham gia Sắp ra trường

8 Nguyễn Văn Thụ 10520079 Chưa nộp ảnh

9 Nguyễn Công Hoàn 10520124 Chưa nộp ảnh

10 Hồ Sỹ Hùng 10520148 DN4795076100187 1/1/2016 30/6/2016 Có tham gia

11 Nguyễn Văn Thanh 10520175 Có tham gia chưa nộp ảnh

12 Phạm Quốc Thịnh 10520535 DN4797532900034 1/2/2016 30/6/2016 Có tham gia

13 Lại Thế Chính 10520576 Có tham gia chưa nộp ảnh

14 Lê Trọng Lợi 10520610 Chưa nộp ảnh

15 Lê Trần Nhật 10520618 Chưa nộp ảnh

16 Nguyễn Tài Lộc 11520214 DN4791243703140 1/1/2016 30/6/2016 Có tham gia Đã tốt nghiệp

17 Phan Đức Minh Tân 11520345 Có tham gia Chưa nộp ảnh

18 Âu Thế Toàn 11520417 DN4795131000392 1/2/2016 30/6/2016 Có tham gia

19 Nguyễn Mạnh Luật 11520597 DN4791243703173 1/1/2016 30/6/2016 Có tham gia

20 Nguyễn Hữu Tình 11520656 DN4794024200307 1/1/2016 30/6/2016 Có tham gia

21 Lê Hữu Bình 12520027 Chưa nộp ảnh

22 Trần Cao Lâm 12520219 Không tham gia Không đủ tiền

23 Nguyễn Hoài Nam 12520274 SV4790000602572 1/10/2015 31/12/2016 Có tham gia

24 Nguyễn Hoàng Sơn 12520358 GD4891061201125 1/11/2015 1/11/2016 Có tham gia

25 Nguyễn Đức Châu 12520545 GD4770404501937 1/1/2016 31/12/2016 Có tham gia
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26 Nguyễn Văn Huy 12520607 Có tham gia Chưa nộp ảnh

27 Huỳnh Hoàng Phúc 12520674 Không tham gia Khó khăn kinh tế

28 Trịnh Minh Phúc 12520676 Có tham gia Chưa nộp ảnh

29 Ngô Nhật Tâm 12520700 Không tham gia

Thực sự hoàn cảnh gia đình em 

rất khó khăn nên không dám 

xin tiền mua BH

30 Nguyễn Ngọc Sơn 12520803

31 Nguyễn Phú Cường 12520962 GD4790700610679 1/2/2016 31/12/2016 Có tham gia

32 Lý Tiểu Bằng 13520037 GD4791601413611 1/1/2016 31/12/2016 Có tham gia

33 Nguyễn Hữu Cường 13520094 BT2740601100040 1/1/2016 31/12/2016 Có tham gia

34 Lê Hoài Giang 13520218 GD4790301318950 1/11/2015 31/10/2016 Có tham gia

35 Nguyễn Minh Hoàng 13520305 GD4790601308694 1/2/2016 31/1/2017 Có tham gia

36 Võ Hoàng Khánh Lâm 13520426 Không tham gia Em quên

37 Nguyễn Hà Nam 13520524 Không tham gia Không tham gia BHYT

38 Khưu Dũ Thịnh 13520841 1/6/2016 31/12/2016 Mua thẻ từ ngày 26/4

39 Trần Thế Trung 13520952 GD4680600102508 4/1/2016 3/1/2017 Có tham gia

40 Nguyễn Thanh Tỵ 13521019 SV4790000610045 1/10/2015 31/12/2016 Có tham gia

41 Nguyễn Văn Thiên Vương 13521060 Có tham gia Chưa nộp ảnh

42 Văn Thạch Xuân Vy 13521065 Không tham gia
Gia đình khó khăn (gia hạn học 

phí rất nhiều lần)

43 Tạ Thoại Ân 14520011 GD4790001114237 1/1/2016 31/12/2016 Có tham gia

44 Đặng Quốc Cường 14520102 Không tham gia
Gia cảnh nhà em không thể 

tham gia BHYT được

45 Ngô Nhật Cường 14520107 Có tham gia Chưa nộp ảnh

46 Phạm Hải Đăng 14520129 GD4790601900357 1/2/2016 31/1/2017 Có tham gia

47 Lê Thị Hoài 14520148 Đang chờ cấp thẻ 26/5/2016 24/4/2017 Có tham gia

48 Phùng Thái Khanh 14520417 Không tham gia Quên tham gia

49 Lê Sing Mẫn 14520509 Có tham gia Chưa nộp ảnh

50 Đoàn Hồng Quân 14520723 Có tham gia Chưa nộp ảnh

51 Đào Nguyên Quân 15520670 GD 4790600111143 1/1/2015 30/09/2016 Có tham gia

52 Nguyễn Thị Tuyết Trinh 14521009 Có tham gia Chưa nộp ảnh

53 Lê Văn Khang 15520340 HN2520601408398 1/1/2016 31/12/2016 Có tham gia

54
Nguyễn Trần Trọng Nhân 15520569 Không tham gia

Do đầu năm rút tiền quên đăng 

kí lại



55 Nguyễn Quốc Việt 15520780 TA4010501372663 1/1/2016 31/12/2016 Có tham gia

56 Lê Đức Tiến 15520881 Chưa nộp ảnh


